
Stt Ngày sinh THD 1 Ghi chú

1 Trương Thị Bích 05.10.1968 8.0

2 Hoàng Hùng Hà 23.11.1984 7.0

3 Lê Tuấn Hải 13.01.1990 7.0

4 Lê Tuấn Hải 12.11.1992 8.0

5 Nguyễn  Thị  Hải 08.11.1978 Vắng thi

6 Trần Văn Hải 07.06.1990 7.0

7 Hà Thị Hồng Hạnh 18.02.1990 8.0

8 Nguyễn Thị Thanh Hảo 22.12.1985 8.0

9 Lê Như Hoa 10.08.1990 8.0

10 Phạm Thị Thu Huyền 18.02.1990 8.0

11 Nguyễn Ngọc Khánh 22.12.1985 7.0

12 Vũ Thị Hương Lan 09.09.1979 8.0

13 Đào Thuỳ Linh 29.10.1992 Vắng thi

14 Đào Trọng Quang 05.10.1991 8.0

15 Đỗ Thị Thanh 27.08.1980 7.0

16 Đoàn Thị Phương Thảo 02.09.1991 7.0

17 Phạm Văn Thoại 15.04.1992 8.0

18 Nguyễn Thị Thu Trang 01.12.1989 Vắng thi
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